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1 43451355 Lâm Thị Trúc Linh 6 6 2002 9 Trường THCS Thị Trấn 260 2384 1

2 44056965 Trần Thanh Sơn 21 3 2002 9 Trường THCS Vĩnh Thuận 260 2513 1

3 20239673 Phạm Văn Ngọ 18 11 2002 9

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1 260 2523 1

4 43995372 La Phạm Thuận Phong 30 4 2002 9 Trường THCS Thị Trấn 240 2599 1

5 31124219 Phanthanh Cong 13 3 2002 9

Trườngtiểu Học Và THCS 

Phong Đông 240 2670 1

6 44525704 Lê Phạm Thanh Nhã 19 4 2002 9 Trường THCS Vĩnh Thuận 220 2402 1

7 44056606 Nguyễn Thị Nhớ 6 9 2002 9

Trường THCS Vĩnh Phong 

1 220 2529 1

8 44141903 Phạm Đại Thông 9 2 2002 9

Trường THCS Tân Thuận 

2 210 2202 1

9 44420411 Phan Thái Huy 11 2 2002 9

Trường THCS Vĩnh Phong 

1 210 2362 1

10 47751095 Ngô Trọng Phúc 6 9 2002 9 Trường THCS Bình Minh 210 2943 1

11 44527082 Hồ Phương Dinh 26 7 2002 9 Trường THCS Thị Trấn 200 2394 1

12 43705599 Nguyễn Xuân Nhi 21 1 2002 9

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1 200 2834 1

13 47750965 Lê Khánh Vi 18 2 2002 9 Trường THCS Bình Minh 200 2903 1

14 44056899 Tô Thị Thúy Anh 26 11 2002 9 Trường THCS Vĩnh Thuận 195 2914 1

15 19220404 Đỗ Cao Thảo Nguyên 1 2 2002 9

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1 190 1511 1

16 19315731 Nguyễn Văn Chọn 22 12 2002 9

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1 190 2725 1

17 27447461 Dương Thị Bảo Ngân 21 6 2002 9 Trường THCS Thị Trấn 190 2782 1

18 20493343 Nguyễn Trần Ngọc Xuân 25 5 2002 9 Trường THCS Vĩnh Thuận 190 2889 1

19 44170379 Đặng Như Ý 16 12 2002 9 Trường THCS Thị Trấn 180 2259 1

20 44424527 Mai Đức Thành 1 3 2002 9

Trường THCS Vĩnh Bình 

Nam1 180 2568 1

21 43861653 Nguyễn Chí Thật 20 12 2002 9 Trường THCS Thị Trấn 165 1720 1

22 28193681 Phan Nhật Khương 9 1 2001 9 Trường THPT Vĩnh Phong 160 2915 1

23 43547201 Nguyễn Huy Thẳng 14 6 2002 9

Trường Tiểu Học Và 

THCS Tân Thuận 1 160 2920 1

24 46879930 Phan Ngọc Thảo Nhân 14 3 2002 9 Trường THCS Thị Trấn 150 2737 1

25 43621669 Danh Tấn Lực 25 5 2002 9 Trường THCS Thị Trấn 150 2763 1
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26 43516353 Nguyễn Trọng Khôi 9 3 2002 9 Trường THCS Bình Minh 135 3033 1

27 43596906 Truong Ngoc Lai 28 2 2002 9

Trường Tiểu Học Và 

THCS Tân Thuận 1 125 3418 1

28 27918500

Trương Đặng Bình 

Nguyên 20 1 2002 9

Trường Tiểu Học Và 

THCS Tân Thuận 1 115 2377 1

29 44347573 Võ Hồng Cẩm 28 8 2002 9

Trườngtiểu Học Và THCS 

Phong Đông 90 2773 1

30 44906349 Lethiai Vi 14 11 2002 9

Trườngtiểu Học Và THCS 

Phong Đông 60 3164 1


